
 

 
Số 

TT 

 

 
Mã số và Tên 

cơ quan 

 

 
Họ, tên công 

chức cơ quan 

 

 
Thư điện tử công 

vụ 

 
1 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

000.00.29.H07 

Phan Văn 

Nghị 

pvnghi.vpubnd@ 

bentre.gov.vn 

 
 

2 

Ban tiếp Công 

dân- Văn 

phòng UBND 

tỉnh   

000.00.29.H07 

 
Nguyễn 

Thành Tấn 

 

nttan.vpubnd@ 

bentre.gov.vn 

3 
Sở Nội vụ 

000.00.10.H07 

Bùi Quang 

Hải 

bqhai.snv@bentre. 

gov.vn 

4 
Sở Tư pháp 

000.00.14.H07 

Nguyễn Tuấn 

Khanh 

ntkhanh.stp@bentr 

e.gov.vn 

 

5 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

000.00.06.H07 

 

Bùi Thị Kiều 
btkieu.skhdt@bent 

re.gov.vn 

6 
Sở Xây dựng 

000.00.16.H07 

Thiều Thị 

Thu Mến 

tttmen.sxd@bentre 

.gov.vn 

 

7 

Sở Công 

thương 

000.00.03.H07 

Nguyễn Thị 

Kim Xuyến 

ntkxuyen.sct@bent 

re.gov.vn 

8 
Sở Tài chính 

000.00.11.H07 

Phan Thị Cẩm 

Nhung 

ptcnhung.stc@bent 

re.gov.vn 

 

8 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Phạm Mạnh 

Khương 

pmkhuong.snn@be 

ntre.gov.vn 



 000.00.09.H07   

 
9 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

000.00.12.H07 

Đoàn Thanh 

Thủy 

dtthuy.stnmt@bent 

re.gov.vn 

 
10 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

000.00.15.H07 

 

Nguyễn Văn 

Danh 

 

nvdanh.svhttdl@be 

ntre.gov.vn 

 

11 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

000.00.07.H07 

Trần Văn Bé 

Năm 

tvbnam.skhcn@be 

ntre.gov.vn 

 

12 

Sở Giao thông 

và Vận tải 

000.00.05.H07 

Võ Thế 

Đượm 

vtduom.sgtvt@ben 

tre.gov.vn 

 

13 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

000.00.04.H07 

Ngô Thị 

Tuyết Mai 

tuyetmai@bentre.e 

du.vn 

 
14 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

000.00.08.H07 

Lương 

Nguyễn Uy 

Hải 

 

lnuhai.sld@bentre. 

gov.vn 

 
15 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

000.00.13.H07 

 

Trần Thanh 

Long 

 

ttlong.stttt@bentre. 

gov.vn 

16 
Sở Y tế 

000.00.17.H07 

Nguyễn Văn 

Lộc 

nvloc.syt@bentre. 

gov.vn 

17 
Thanh tra Tỉnh 

000.00.18.H07 

Triệu Thanh 

Liêm 

ttliem.ttra@bentre. 

gov.vn 

 
18 

Ban Quản lý 

các KCN 

(chưa cấp mã 

số) 

 

Đặng Thành 

Hậu 

dthau.bqlcn@bentr 

e. 

gov.vn 

 

19 

UBND thành 

phố Bến Tre 

000.00.28.H07 

Đoàn Thị Thu 

Sương 

dttsuong.ubtp@be 

ntre.gov.vn 

 

20 

UBND huyện 

Giồng Trôm 

000.00.24.H07 

Văn Lộc 

Dũng 

vldung.ubhgt@ben 

tre.gov.vn 

 

21 

UBND huyện 

Ba Tri 

000.00.20.H07 

Phạm Minh 

Trí 

pmtri.ubhbt@bentr 

e.gov.vn 

mailto:tuyetmai@bentre.e


 

22 

UBND huyện 

Châu Thành 

000.00.22.H07 

Huỳnh Quốc 

Tuấn 

hqtuan.ubhct@ben 

tre.gov.vn 

 

23 

UBND huyện 

Chợ Lách 

000.00.23.H07 

Nguyễn Thị 

Mộng Nhung 

ntmnhung.ubhcl@ 

bentre.gov.vn 

 

24 

UBND huyện 

Thạnh Phú 

000.00.27.H07 

Hồ Minh 

Phước 

hmphuoc.ubhtp@b 

entre.gov.vn 

 

25 

UBND huyện 

Bình Đại 

000.00.21.H07 

Nguyễn Oanh 

Liệt 

noliet.ubhbd@bent 

re.gov.vn 

 

26 

UBND huyện 

Mỏ Cày Nam 

000.00.26.H07 

Phạm Văn 

Nung 

pvnung.ubhmcn@ 

bentre.gov.vn 

 

27 

UBND huyện 

Mỏ Cày Bắc 

000.00.25.H07 

 

Bùi Tấn Duy 
btduy.ubhmcb@be 

ntre.gov.vn 

 


